
                                                                                                  

STT MSSV LỚP NGÀNH

1 Nguyễn Ngọc Nguyên 18211DT3301 CD18DT1 CNKT điện từ, truyền thông

2 Trần Văn Ngũ 20211DT0842 CD20DT1 CNKT Điện tử-Truyền thông 

3 Đỗ Ngọc Thảo Hương 20211DT3031 CD20DT1 CNKT Điện tử-Truyền thông 

4 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 21211DT3877 CD21DT1 CNKT Điện tử-Truyền thông 

5 Huỳnh Minh Phong 22211DT2735 CD22DT1 CNKT Điện tử-Truyền thông 

6 Lê Nhật Thiên 19211DD3479 CD19DD3 CNKT Điện-điện tử

7 Phạm Quốc Triều 20211DD0488 CD20DD3 CNKT Điện-điện tử

8 Nguyễn Nhật Thân 20211DD0504 CD20DD3 CNKT Điện-điện tử

9 Lê Minh Hiếu 20211DD2514 CD20DD2 CNKT Điện-điện tử

10 Nguyễn Quốc Chiến Thắng 20211DD4629 CD20DD4 CNKT Điện-điện tử

11 Nguyễn Gia Huy 21211DD0214 CD21DD2 CNKT Điện-điện tử

12 Nguyễn Ngọc Thiện 21211DD0407 CD21DD1 CNKT Điện-điện tử

13 Nguyễn Khánh Toàn 21211DD1625 CD21DD1 CNKT Điện-điện tử

14 Nguyễn Lê Thanh Sơn 21211DD2268 CD21DD2 CNKT Điện-điện tử

15 Lê Văn Dương 21211DD2394 CD21DD2 CNKT Điện-điện tử

16 Nguyễn Công Thịnh 21211DD2473 CD21DD2 CNKT Điện-điện tử

17 Nguyễn Anh Khoa 21211DD3829 CD21DD2 CNKT Điện-điện tử

18 Lê Quốc Hội 21211DD4166 CD21DD2 CNKT Điện-điện tử

19 Nguyễn Đình Hiện 22211DD0006 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

20 Phạm Hữu Long 22211DD0105 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

21 Lưu Hoàng Hải 22211DD0106 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

22 Hoàng Ngọc Luân 22211DD0582 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

23 Trần Xuân Nhạn 22211DD0772 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

24 Nguyễn Anh Phương 22211DD0808 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

25 Trịnh Quốc Thái 22211DD0835 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

26 Đào Thanh Vũ 22211DD1246 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

27 Lê Đắc Nguyên 22211DD1405 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử
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28 Nguyễn Quốc Dương 22211DD1643 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

29 Hoàng Văn Vượng 22211DD1990 CD22DD3 CNKT Điện-điện tử

30 Mai Hoàng Đức 22211DD2134 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

31 Nguyễn Tiến Cường 22211DD2207 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

32 Đặng Thành Lên 22211DD2365 CD22DD1 CNKT Điện-điện tử

33 Võ Đức Trường 22211DD2418 CD22DD2 CNKT Điện-điện tử

34 Phan Thanh Tuấn 22211DD2653 CD22DD3 CNKT Điện-điện tử

35 Phan Quốc Vinh 22211DD2845 CD22DD2 CNKT Điện-điện tử

36 Trần Quốc Vỹ 22211DD3041 CD22DD2 CNKT Điện-điện tử

37 Trương Văn Thế 22211DD3547 CD22DD2 CNKT Điện-điện tử

38 Nguyễn Đức Thạch 22211DD3606 CD22DD3 CNKT Điện-điện tử

39 K' Đa Vít 22211DD3880 CD22DD2 CNKT Điện-điện tử

40 Nguyễn Minh Tiến 22211DD3934 CD22DD2 CNKT Điện-điện tử

41 Võ Thành Đạt 22211DD4398 CD22DD3 CNKT Điện-điện tử

42 Lê Quang Đạo 22211DD4794 CD22DD3 CNKT Điện-điện tử

43 Phan Tiến Thắng 20211DC0054 CD20DC4 Điện công nghiệp

44 Nguyễn Phi Hùng 20211DC0147 CD20DC1 Điện công nghiệp

45 Phạm Văn Văn 20211DC0813 CD20DC1 Điện công nghiệp

46 Hán Nhật Tuân 20211DC1410 CD20DC4 Điện công nghiệp

47 Phan Văn Huy 20211DC1998 CD20DC3 Điện công nghiệp

48 Nguyễn Đình Phi 20211DC2883 CD20DC4 Điện công nghiệp

49 Trần Đức Đôn 20211DC3363 CD20DC3 Điện công nghiệp

50 Vũ Hữu Minh 20211DC4353 CD20DC4 Điện công nghiệp

51 Bùi Quang Minh 20211DC4534 CD20DC4 Điện công nghiệp

52 Trương Ngọc Duy 21211DC0418 CD21DC1 Điện công nghiệp

53 Nguyễn Ngọc Đạt 21211DC0459 CD21DC1 Điện công nghiệp

54 Trần Ninh Hảo 21211DC2267 CD21DC1 Điện công nghiệp

55 Nguyễn Minh Đạt 21211DC2414 CD21DC1 Điện công nghiệp

56 Ngô Nhựt Thiện 21211DC2711 CD21DC1 Điện công nghiệp
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57 Phan Trung Mỹ 21211DC3159 CD21DC2 Điện công nghiệp

58 Nguyễn Đình Nguyên 21211DC4260 CD21DC2 Điện công nghiệp

59 Nguyễn Thoại Anh 21211DC5130 CD21DC2 Điện công nghiệp

60 Trần Đỗ Duy Đăng 21211DC5131 CD21DC1 Điện công nghiệp

61 Lê Thái Vinh 22211DC0806 CD22DC1 Điện công nghiệp

62 Phạm Văn Lộc 22211DC0933 CD22DC1 Điện công nghiệp

63 Phạm Nguyễn Minh Huy 22211DC1287 CD22DC1 Điện công nghiệp

64 Nguyễn Hữu Bang 22211DC1293 CD22DC1 Điện công nghiệp

65 Nguyễn Văn Phong 22211DC1309 CD22DC1 Điện công nghiệp

66 Huỳnh Thanh Hải 22211DC1559 CD22DC1 Điện công nghiệp

67 Trượng Văn Mẫn 22211DC1595 CD22DC1 Điện công nghiệp

68 Phạm Thành Minh 22211DC1844 CD22DC1 Điện công nghiệp

69 Tô Thanh Vũ 22211DC1885 CD22DC1 Điện công nghiệp

70 Hồ Lê Thành Đạt 22211DC1902 CD22DC1 Điện công nghiệp

71 Võ Đình Khôi 22211DC1956 CD22DC1 Điện công nghiệp

72 Võ Kế Tranh 22211DC2007 CD22DC1 Điện công nghiệp

73 Đổng Gia Phú 22211DC2810 CD22DC2 Điện công nghiệp

74 Ngô Văn Đồng 22211DC2905 CD22DC2 Điện công nghiệp

75 Lê Hữu Hoàn 22211DC4047 CD22DC3 Điện công nghiệp

76 Huỳnh Công Hậu 22211DC4839 CD22DC2 Điện công nghiệp

77 Hồ Nguyên Hạnh 22211DC4908 CD22DC3 Điện công nghiệp

78 Trần Thanh Hoài 23211DD3458 CD23DD2 Điện công nghiệp

79 Trương Đình Nguyên 20211DN1864 CD20DN1 Điện tử công nghiệp

80 Võ Hữu Tài 21211DN0801 CD21DN1 Điện tử công nghiệp

81 Nguyễn Ngọc Huy 21211DN3760 CD21DN1 Điện tử công nghiệp

82 Nguyễn Hoàng Thái Vương 21211DN5159 CD21DN1 Điện tử công nghiệp

83 Nguyễn Lâm Thế Phong 22211DN1654 CD22DN1 Điện tử công nghiệp

84 La Việt Chiến 22211DN2283 CD22DN1 Điện tử công nghiệp

85 Nguyễn Quốc Trường 22211DN2920 CD22DN1 Điện tử công nghiệp
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86 Lê Đình Hoàng Nam 22211LD0323 CD22LD1 KT Lắp đặt điện và ĐK trong CN

87 Võ Minh Thái 22211LD2057 CD22LD1 KT Lắp đặt điện và ĐK trong CN

88 Đinh Hữu Nghĩa 22211LD2627 CD22LD1 KT Lắp đặt điện và ĐK trong CN

89 Thân Vĩnh Hưng 22211LD2628 CD22LD1 KT Lắp đặt điện và ĐK trong CN

90 Bình Trưởng Khoa 22211LD2843 CD22LD1 KT Lắp đặt điện và ĐK trong CN

91 Hoàng Tấn Tài 22211LD3056 CD22LD1 KT Lắp đặt điện và ĐK trong CN

92 Nguyễn Thành Lâm 22211LD3321 CD22LD1 KT Lắp đặt điện và ĐK trong CN

93 Trần Thanh Hưng 22211DL0113 CD22DL2 KT máy lạnh và ĐHKK

94 Nguyễn Thanh Duy 22211DL0178 CD22DL2 KT máy lạnh và ĐHKK

95 Trần Bá Nguyên 22211DL0603 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

96 Nguyễn Tiến Đạt 22211DL0709 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

97 Chu Minh Tân 22211DL0729 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

98 Nguyễn Tiến Phụng 22211DL0814 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

99 Trần Văn Phước 22211DL0818 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

100 Nguyễn Tấn Cường 22211DL0819 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

101 Trần Gia Khang 22211DL0978 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

102 Nguyễn Văn Hoàng Sơn 22211DL1115 CD22DL2 KT máy lạnh và ĐHKK

103 Nguyễn Mạnh Sử 22211DL1338 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

104 Võ Kim Thân 22211DL1419 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

105 Đặng Quốc Thi 22211DL1710 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

106 Trần Đăng Kĩm 22211DL1745 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

107 Phan Tuấn Thanh 22211DL1786 CD22DL2 KT máy lạnh và ĐHKK

108 Hoàng Văn Sơn 22211DL1906 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

109 Phan Văn Trường 22211DL2500 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

110 Trần Ngọc Trúc 22211DL2688 CD22DL1 KT máy lạnh và ĐHKK

111 Nguyễn Thanh Tuấn 22211DL2983 CD22DL2 KT máy lạnh và ĐHKK

112 Nguyễn Hữu Đạt 22211DL4342 CD22DL2 KT máy lạnh và ĐHKK

113 Vi Thanh Tùng 22211DL4400 CD22DL2 KT máy lạnh và ĐHKK

Danh sách có 113 người.


